
BẢNG XẾP HẠNG 

SERIE A – SERIE B – PLAY OFF SERIE B 

HCA FOOTBALL OPEN CUP 2018 

SERIE A 

Đội Bảng Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng 

FSI HCM - FC A 3      10 - 3 9 I 

VIGILANT VIDEO B 3     14 - 6 9 I 

SBD FC C 2 1    13 - 5 7 I 

KMS D 3     11 - 1 9 I 

VNRESOURCE E 3     25 - 1 9 I 

SPS F 2  1   12 - 8 7 I 

GCS C 2 1    10 - 6 7 II 

CMC SI SG F 2   1 17 - 12 6 II 

SERIE B 

Đội Bảng Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng 

APERIA FC D 2    1 6 - 3 6 II 

UNIT FC A 2    1 6 - 5 6 II 

LVFC B 1  1  1 12 - 8 4 II 

KNOREX E  1 1  1  7 - 13 4 II 

PLAY – OFF SERIE B 

Đội Bảng Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Thứ hạng 

NASH TECH VN B 1  1 1  7 - 5 4 III 

YOUNET E  1 1  1 6 - 15 4 III 

LUXOFT VIET NAM A  1   2 4 - 3 3 III 

MISA C  1   2 9 - 11 3 III 

DIROX D  1   2 4 - 8 3 III 

DIGI-TEXX F   2 1  13 - 19 2 III 

NEWSAIGONSOFT F   1 2  11 - 14 1 IV 

TRANSCOSMOS  C     3 5 - 15 0 IV 

 


